
MÔN GV DẠY MÔN GV DẠY MÔN GV DẠY MÔN GV DẠY MÔN GV DẠY MÔN GV DẠY 

1 HĐTN-HN T. Đặng KHTN C. Thùy Nghệ thuật T.T.Anh KHTN T. Huyến Nghệ thuật T.Hải Ngữ văn C.Nhụy

2 KHTN C. Thùy GDCD C. Điệp Tiếng anh C. Thuỷ LS&ĐL T. Vít Tiếng anh C. Thuỷ KHTN C. Hồng

3 Toán T.Ánh LS&ĐL T. Vít Toán T.Ánh LS&ĐL C.M Hạnh Tiếng anh C. Thuỷ Ngữ văn C.Nhụy

4 Toán T.Ánh Ngữ văn C.Hạnh Toán T.Ánh Công nghệ C. Hạnh GDĐP T.Hải Ngữ văn C.Nhụy

5 SHL T.T Anh

1 HĐTN-HN T. Đặng Toán T.Ánh Ngữ văn C.Nhụy Công nghệ C. Hạnh Tiếng anh C.Thủy GDCD C. Điệp

2 LS&ĐL T. Vít Toán T.Ánh Ngữ văn C.Nhụy Nghệ thuật T.T.Anh KHTN C. Hồng GDĐP T.Hải

3 Ngữ văn C.Huệ Tiếng anh C. Thuỷ KHTN T. Huyến LS&ĐL T. Vít Toán T.Ánh KHTN C. Thùy

4 Ngữ văn C.Huệ Tiếng anh C. Thuỷ KHTN C. Thùy LS&ĐL C.M Hạnh Toán T.Ánh Nghệ thuật T.Hải

5 SHL T. Hải

1 HĐTN-HN T. Đặng LS&ĐL C. Điệp KHTN C. Thùy LS&ĐL C. Huệ Ngữ văn C.M Hạnh Nghệ thuật T. Hải

2 Ngữ văn C.M Hạnh GDCD T. Vít Công nghệ C. Hạnh LS&ĐL C. Điệp Ngữ văn C.M Hạnh Tiếng anh C. Phi

3 Ngữ văn C.M Hạnh Toán C. Trang Tiếng anh C. Phi Toán C. Trang KHTN C. Hồng KHTN T. Huyến

4 KHTN C. Thùy Toán C. Trang Tiếng anh C. Phi Toán C. Trang Nghệ thuật T. T.Anh Tin học C.Thảo

5 SHL C.Phi

1 HĐTN-HN T. Đặng Ngữ văn C. Huệ Toán C. Trang LS&ĐL C. Điệp Tiếng anh C. Phi Toán C. Trang

2 LS&ĐL C. Huệ Ngữ văn C. Huệ Toán C. Trang KHTN C. Hồng Tiếng anh C. Phi Toán C. Trang

3 KHTN C. Thùy KHTN C. Thùy Nghệ thuật T. Hải Ngữ văn C. Huệ Nghệ thuật T. T.Anh Tiếng anh C. Phi

4 KHTN T. Huyến GDCD T. Vít Công nghệ C. Hạnh Ngữ văn C. Huệ Tin học C.Thảo LS&ĐL C. Điệp

5 SHL C.Điệp

1 Chào cờ GDCD T. Vít Ngữ văn C. Huệ Mĩ thuật T.T.Anh Ngữ văn C. Huệ Tin học C.Thảo

2 Tiếng anh C. Thuỷ Tiếng anh C. Thuỷ Ngữ văn C. Huệ Vật lý T.Huyến Ngữ văn C. Huệ Lịch sử C. Nhụy

3 Tiếng anh C. Thuỷ Toán T. Ánh Sinh học C. Thùy Hóa học C. Hồng Lịch sử C. Nhụy Toán T. Ánh

4 GDCD T. Vít Toán T. Ánh Tin học C. Thảo Địa lí C. Điệp Sinh học C. Thùy Toán T. Ánh

5 Công nghệ C. Hạnh SHL T. Hoàng

1 Chào cờ Toán C. Tiên Toán C. Tiên Hóa học C. Hồng Toán C. Tiên Sinh học C. Thùy

2 Địa lí C. Điệp Sinh học C. Thùy Toán C. Tiên Công nghệ C. Hạnh Lịch sử C.Nhụy Tin học C.Thảo

3 GDCD T. Vít Ngữ văn C.Huệ Công nghệ C. Hạnh Tiếng anh C. Thuỷ Ngữ văn C. Huệ Hóa C. Hồng

4 Tiếng anh C. Thuỷ Ngữ văn C.Huệ Lịch sử C.Nhụy Tiếng anh C. Thuỷ Ngữ văn C. Huệ Vật lý T.Huyến

5 HĐNGLL T.Hải SHL C.Tiên

1 Chào cờ Ngữ văn C.M Hạnh Ngữ văn C.M Hạnh Toán C. Tiên Sinh C. Thùy Vật  lý T. Huyến

2 Toán C. Tiên Tiếng anh C. Phi Ngữ văn C.M Hạnh Toán C. Tiên Địa lí T. Vít Sinh học C. Thùy

3 Toán C. Tiên GDCD C. Điệp Ngữ văn C.M Hạnh Mĩ thuật T. T.Anh Ngữ văn C.M Hạnh Địa lí T. Vít

4 Ngữ văn C.M Hạnh Tiếng anh C. Phi Vật  lý T. Huyến Hóa học C. Hồng Hóa học C. Hồng Tiếng anh C. Phi

5 SHL T.Huyến GDHN T.Đạt

1 Chào cờ Tiếng anh C. Phi Vật lý T. Huyến Ngữ văn C.M Hạnh Hóa học C. Hồng Tiếng anh C. Phi

2 Toán C. Trang Ngữ văn C.M Hạnh Sinh học C. Thùy Ngữ văn C.M Hạnh Sinh học C. Thùy Địa lí T. Vít

3 Toán C. Trang Ngữ văn C.M Hạnh Lịch sử C. Huệ Công nghệ C. Hạnh Tiếng anh C. Phi Toán C. Trang

4 Toán C. Trang GDCD C. Điêp Ngữ văn C.M Hạnh Vật  lý T. Huyến Tiếng anh C. Phi Toán C. Trang

5 Địa lí T. Vít SHL C.Hạnh GDHN T.Đạt
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 PHÒNG GD&ĐT KON PLÔNG

TRƯỜNG THCS MĂNG ĐEN

THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 11 HỌC KỲ I NĂM HỌC 2022 - 2023

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

(Áp dụng từ ngày 14 tháng 11 năm 2022)
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1 Tiếng Anh C. Thủy Toán T.Ánh Tin học C. Thảo

2 Tiếng Anh C. Thủy Toán T.Ánh Thể dục T.Tánh

3 Ngữ văn C. Nhụy

4

1 Toán T.Ánh Ngữ văn C. Nhụy Thể dục T.Tánh

2 Toán T.Ánh Tiếng Anh C. Thủy Tin học C. Thảo

3 Tiếng Anh C. Thủy

4

1 Ngữ văn C. Hạnh Tiếng Anh C. Phi Thể dục T. Hoàng

2 Ngữ văn C. Hạnh Tiếng Anh C. Phi Thể dục T. Hoàng

3 Toán C.Trang Toán C.Trang

4

1 Tiếng Anh C. Phi Toán C.Trang Thể dục T. Hoàng

2 Ngữ văn C. Huệ Toán C.Trang Thể dục T. Hoàng

3 Ngữ văn C. Huệ Tiếng Anh C. Phi

4

1 Toán C. Tiên Ngữ văn C. Huệ Thể dục T. Hoàng Ngữ văn C. Huệ BDHSG

2 Toán C. Tiên Ngữ văn C. Huệ Thể dục T. Hoàng Ngữ văn C. Huệ BDHSG

3 Tin học C.Thảo BDHSG

4

1 Toán C.Tiên Ngữ văn C. Huệ Tiếng Anh C. Thủy BDHSG   

2 Toán C.Tiên Ngữ văn C. Huệ Âm nhạc T. Hải BDHSG

3 Tiếng Anh C. Thủy Thể dục T. Hoàng BDHSG

4

1 Địa lí T. Vít Ngữ văn C.M.Hạnh Toán C.Tiên Thể dục T. Hoàng BDHSG

2 Tiếng Anh C. Phi Ngữ văn C.M Hạnh Toán C.Tiên Thể dục T. Hoàng BDHSG

3 Tiếng Anh C. Phi HĐNGLL T.T.Anh BDHSG

4

1 Tin học C. Thảo Ngữ văn C.M Hạnh BDHSG

2 Tin học C. Thảo Ngữ văn C.M Hạnh BDHSG

3 BDHSG

4

Chú ý: Tiết HĐNGLL thực 2 tiết/tháng (tuần lẽ theo PPCT)

Các tiết HĐTNHN thực hiện theo chủ điểm 4 tiết vào các Thứ 6 tuần 4,8,16,20, 24,28, 32 theo PPCT.

Các tiết hướng nghiệp lớp 9: 9A thực hiện vào tuần 1 của tháng, 9B thực hiện vào tuần 2 của tháng.
   HIỆU TRƯỞNG 

9A

NGƯỜI LẬP

9B

8B

BUỔI CHIỀU

6B

6A

Măng Đen, ngày   12 tháng 11 năm 2022
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